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CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH vụ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồngquản trị Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (sau
đây gọi tát là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết

thúc ngày 31 tháng 12 năr'n 2020.

Khái quát Công ty
Công ty cẹ phần Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khâu Phương Đông là Công ty Cổ phần
được chuyên đôi từ Công ty TNHH MTV Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương
Đông. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306291349 đăng kỳ lần đầu

ngàyị3 tháng 12 năm 2009 Vật đăng ký thay đôi lần thứ 7 ngày 24 tháng 01 năm 2019 do Sở Kế hoạch
và Đâu tư TP. Hô Chí Minh câp.

Trụ sở hoạt động
- Địa chỉ 1438 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
~ Điện thoại : 028 39 401 570 — 39 400 648
— Fax : 028 39 404184

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

0 Bán buôn sơn, xi măng, clanhke, thạch cao, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.
0 Giao nhận hàng hóa;

' Dịch vụ đại lý tàu biển;

. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển;

' Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới;
0 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp;
0 Bán buôn xăng dầu;

« Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
~ Bốc xếp hàng hóa cảng biển;
0 Dịch vụ cung ứng tàu biển;
ơ Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ) như; tàu,

thuyên (không hoạt động tại trụ sở);
. Vận hành, khai thác mạng luoi viễn thông, tin học và truyền thông (chỉ hoạt động khi có đủ điều

kiện theo quy định của luật viên thông);
. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, bản 1ẻ sim, bán lẻ card điện

thoai; u

' Bán buôn sim, bán buôn card điện thoại;
0 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh.
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CÔNG TY cố PHẦN CUNG ỨNG DỊCH vụ HÀNG HÀI vÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Ban Giám đốc đảm bảo các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính
của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sô sách kế toán tuân thủ chế
độ kế toàn áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã
thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Phê duyệt Báo cáo tài chính
Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và
hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt
đọng kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên

quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tha mát Hội đồng quản trị, f^/

Ngày 25 tháng 3 năm 202]





CÔNG TY cố PHẦN CUNG ỨNG DỊCH vụ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BẢNG CẦN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Mã Thuyết
CHỈ TIÊU số minh số cuối năm số đầu năm

A . TÀI SẢN NGẮN HẠN mo 9.233.854.601 9.253.028.881

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 262.211.685 270.609.393
1. Tiền 111 v.1 262.211.685 270.609.393

2. Các khoản tương đương tiền 112 - -

11. Đầu tư tài chính ngắn bạn 120 - —

1. Chứng khoán kinh doanh 121 - -

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 - -

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 - -

III. Các khoản phải thu ngắn bạn 130 8.823.075.873 8.851.469A91
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 151 v.z 7.878.474212 7.583.702212
2. Trả trước cho người bản ngắn hạn 132 V.3 1.856.124290 2.106.028134
5. Phải 11… nội bộ ngắn hạn 135 - -

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dụng 154 › -

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 155 - —

6. Phải thu ngắn hạn khác , 156 V.4a 1.409.501002 1.482.768176
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi m v.5 (2.321.029.631) (2.321.029ó3 1)

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - -

1v. Hàng tồn kho 140 — -

1. Hàng tồn kho 141 - -

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - -

v. Tài sản ngắn hạn khác 150 148.567.043 1511.949.991

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 v.e 66.932.782 48.997.115
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 — -

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước ' 153 V,10 81.634.261 81.952.882

4. Giao dịch mua bản lại 1rải phiếu Chính phủ 154 - -

5. Tài sản ngắn hạn khác 155 - -

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản Ihuyểl minh Báo cáo tài chính

llẫl
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CÔNG TY cố PHẦN CUNG ỨNG DỊCH vụ HÀNG HÀI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Bảng cân đổi kế toán (tiếp theo)

Mã
CHỈ TIÊU số

c - Nợ PHẨITRẢ 300

1. Nợ ngắn hạn 310
1. Phải trả người bản ngắn hạn 311

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313
4. Phải trả người lao động 314
3. Chi phí phải hạ ngắn hạn 315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318
9. Phải trả ngắn hạn khác 319
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322
13. Quỹ bình ổn giá 323
14. Giao dịch mua bản lại trái phiếu Chính phủ 324

11. Nợ dài bạn 330
1. Phải trả người bản dài hạn 331

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332
3. Chi phí phải trả dài hạn 333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
5. Phải trả nội bộ dài hạn 333
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336
7. Phải trả dài hạn khác 337
8. Vay và nụ thuê tài chính dài hạn 338
9. Trái phiếu chuyển đồi 339
10. cổ phiếu ưu đãi 340
11. Thuế thu nhập hoãn 1ạ1 phải trả 341

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343

V.9

V.lO
V.11
V.12

\'413

Số cuối năm Số đầu năm

4.532.822J93

4.532.822.193
3.949.165279

3.576.365
24.751.088
80.176.445
64.153.711

408.468.761

2.530.544

2.232.645.862

2.232.645.862
810.061.708
3.615.707
72.060.569
80.665.027
470.086.709

793.625.598

2.530.544





CÔNG TY cố PHẦN CUNG ỨNG DỊCH vụ HÀNG HẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, TP, Hồ Chí Minh' BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

' BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm zozo

. Đơn vị tính: VND

' 1 . Mậ Thuyết
CHI TIEU sô minh Năm nay Năm trước

. 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.] 37.565.511.014 50.988.228.770

2. Các khoán giảm trừ doanh thu 02 - -

- 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ in 37.565.511.014 50.988.228.770

4. Giá vốn hàng bán ]] v1.2 36.395.290.145 49.030.031.260

" 5. Lợi nhuận gộp về bản hàng và cung cấp dịch vụ 20 1.170.220.869 1.958.197.510

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 Vl.3 38-986-864 40.263331

F 1. Chi phi tài chính 22 v1.4 624.002 737.796

Trong đó: chi phí lãi vay 23 - -

n 8. Chi phí bản hàng 25 v1.5 1.381.125.709 1.484.128072

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 v1.6 3.009.430864 3.239.640797

- 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động hình doanh 30 (3.181.972.842) (2.726.045324)

11. Thu nhập khác 31 v1.7 864.540.608 150.989.408

" 12. Chi phí khác 32 Vl.8 272.493 66.587.762

13. Lọi nhuận khác 40 864.268.115 84.401.646

" 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế so (2.317.704727) (2.641.643.678)

is. Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 v.1o - 55.213.322
_

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - -

_
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (2-317-704-727) (2~696-857-000)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.9a,b (1-250) (1-455)

_ 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 Vl.9a,b (1-250) (L455)

-
_ /íá_
" W Đinh Tử Hiền

'

ê
,
hanh Hạnh

Người lập _

Kê toán trưởng Giám đôc

,
__ Báo cáo này ph… được đọc cùng với Ban llmyếl minh Báo cáo lời chínhi_Í_ 10





CÔNG TY cố PHẦN CUNG ỨNG DỊCH vụ HÀNG HÀI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Báo cáo lưu chuyên tiền tệ (tiếp theo)

Mã Thuyết
CHỈ TIÊU số mình Năm nay Năm trước

…. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

[. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của
chủ sở hữu 31 - -

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 - -

3. Tiền thu từ đi vay 33 - -

4. Tiền trả nợ gốc vay 34 . .
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 … -

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - -

Lưu chuyển tiền rlluần từ hoạt động tài chính 40 - -

Luzu chuyển tiền thuẫn trong năm 50 (8.237.324) (2.737.865317)

Tiền và tương đương tiền đầu năm so v.1 270.609.393 s.oos.1vs.sss

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 6] (160.384) (303.245)

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 v.x m.….ess 270.609.393

:

/’Ố’Jý

Đinh Tử Hiền Đinh Tử Hiền
Người lập Kế toán trưởng

Báo cáo này phải được doc cũng với Ban lhuyểz minh Báo cáo là! chính





CÔNG TY cố PHẦN CUNG ỨNG DỊCH vụ HÀNG HẢI vÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tich (trừ các thông tin liên quan đến các luồng
tiền)

2. Các giao dịch bằng ngoại tệ
Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số
dư các khoản mục tiền tệ có góc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính được quy đổi theo tỷ giá
tại ngày này.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ được ghi nhận vào doanh thu
hoạt đọng tài chính hoặc chi phí tài chính Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ
có góc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm
được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.

Tỷ giả sử dụng để quy đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời
điểm phát sinh giao dịch Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ được xác
định như sau:
0 Đối với các khoản nhận vốn góp: tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản

để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn.
~ Đối với nợ phải thu: tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng

thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.

' Đối với nợ phải trả: tỷ giá bản của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại thời
điểm giao dịch phát sinh.

0 Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại
tệ (không qua các tài khoán phải trả): tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty thực
hiện thanh toán.

Tỷ giả sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm
tài chính được xác định theo nguyên tắc sau:
0 Đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng: tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở

tài khoản ngoại tệ.
* Đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản khác: tỷ giá mua ngoại

tệ của Ngân hàng TMCP Á Châu — Chi nhánh Tân Thuận — Phòng giao dịch Nhà Rồng (Ngân
hàng Công ty thường xuyên có giao dịch).

0 Đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ
của Ngân hàng TMCP Á Châu — Chi nhánh Tân Thuận — Phòng giao dịch Nhà Rồng (Ngân
hàng Công ty thường xuyên có giao dịch).

3. Tiền và các khoản tương đương tiễn
Tiền bao gồm tiền mạt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các
khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng
chuyển đối dễ dàng thành mọt lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành
tiên tại thời điềm báo cáo.

Bán zlmyếl minh này là một bộ phận hợp [hành và phải được đọc cũng với Báo cáo tài chính
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Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thắng dựa trên thời gian hữu

dụng ước tính Số năm khấu hao của các loại tài sản có định hữu hình như sau:
Loai tài sản cố dinh Số năm
Nhà của, vật kiến trúc 27

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6 - 11

Thiết bị, dụng cụ quản lý 5 - 11

7. Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình được thế hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được
tài sân có định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Chi phí liên quan
đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất,
kinh doanh trong kỳ trừ khi các chi phí này gần liền với mọt tài sản có định vô hình cụ thể và làm

' tang lợi ích kinh tế từ các tài sản này.

Khi tài sản cố định vô hình được bản hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa
sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định vô hình của Công ty chỉ bao gồm phần mềm máy tính.

Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là mọt bộ phận gắn kết với phần cứng có liên

quan thì được vỏn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã
chỉ ra tỉnh đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo
phương pháp đường thẳng trong 02 năm. `

8. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên

quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính
hợp lý về số tiền phải trả,

Việc phân loại cảcrkhoàn phải trả là phải trả người bản, chi phí phải trả, và phải trả khác được thực
hiện theo nguyên tác sau:
0 Phải trả người bản phản ánh các khoán phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao

dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bản là đơn vị độc lập với Công ty.
c Chi phí phải trả phản ảnh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bản

hoặc đã cung câp cho người mua nhưng chưa chỉ trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ,
tài liệu kế toán và các khoán phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản
chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước.

0 Phải trả khác phản ảnh các khoản phải trả không có tính thương mai không liên quan đến giao
dịch mua, bản cung cấp hàng hóa dịch vụ

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Bảng cân đối kế

toán căn cứ theo kỳ hạn còn lại tại ngày kết thúc năm tài chính.

9. Vốn góp của chủ sở hữu
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông

Ban lhuyểt minh này là môi bộ phận họp lhành và phải được đọc cũng với Báo cáo tài chính 16
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOÁNMỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CẦN ĐÔI
KẾ TOÁN

1. Tiền

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
Cộng

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Phải thu bên liên quan
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt
Nam

, Phải thu các khách hàng khác
Công ty Xi măng Chinfon
Các khách hàng khác

Cộng

3. Trả trước cho người bản ngắn hạn

Ứng trước tiền cước tàu cho PT.Jayantara
JI.Perintỉs Kemedekaan — Indonesia 1"

Các nhà cung cấp khác
Cộng

Á Ă- vSo cuon nam
Á A GSo đau nam

47.486.239 81.202.355
214.725.446 189.407.038
262.211.685 270.609.393

Sô cuối năm Á Ă …So đau nam
2.121.632. 662

2.121 .632.662

2. 041. 026.828

2.041.026.828
5. 756.841.550 5.542.675.384
4.869.655545 4.689.426570
887.186.005 853.248.814

7.878.474.212 7.583.702.212

Sô cuôi năm Ả À …So dau nam

1.808.225.380
47.898.910

1.808.225.380
297.802.754

1.856.124.290

Ổ) Khoản nợ này đã quá hạn được trích lập dự phòng 100% (xem thuyết minh số V.S).

4. Phải thu khác
4a. Phải thu ngắn hạn khác

Sô cuối năm

2.106.028.134

Sô dân năm
Giả tri Dư phòng Giả tri Dư phòng

Phải thu bên liên quan 1.048.676.014 - 1. 048.676.014 -
Công ty Cốphần Vận tải và ~

Thuê tàu biên Việt Nam ~ phải
thu [ải chậm trà tiên hàng 1.048.676.014 — 1.048.676014 -

Phái il… các tổ chức và cá
nhân khác 360. 830.988 - 434.092. 762
Tạm ứng cho nhân viên 315.634.283 - 374.946.057 -

Ký quỹ ngắn hạn 2`7.000.000 - 15.000.000 -

Các khoán phải thu ngắn hạn
khác 18.196.705 - 44.146.705 -

Cộng 1.409.507.002 - 1.482.768.776 -

4b. Phải thu dài hạn khác
Các khoản ký quỹ dài hạn.

Bản lhuyếr minh này là một bộ phận họp Jhành và phai được đọc cũng với Báo cáo là! chính 19
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5. Nợ quá hạn
Số cuối năm Số đầu năm

Thời gian quá Giá trị có Thời gian Giá trị có

_
han Giá fflỄc thể thu hồi quá han Giá gốc thể thu hồi

Bên liên quan 2.103.451.752 2.103.451.752 2.041.026.828 2.041.026.828

Công ty Cổ phần Vận tải Trên 3 năm T.ù 2 năm
và Thuê t`àu biên Việt đên dưới 3
Nam _ tiên bản hàng 1.904.938.776 1.904.938776 năm 2.041.026.828 2.041.026828

'
Từ 6 tháng

đên dưới 1 năm 198.512.976 198.512.976

Các tổ chức khác 2.352.583.381 31.553. 750 2.321.029.631 «

Công ty Cổ phần `Hàng
hải Nam Việt — tiên bản
hàng Trên 3 năm 435.328.573 - Trên 3 năm 435.328.573 -

Ma1ayyan Nayigation
Co., Ltd. _ tiên bản hàng Trên 3 năm 59.773.980 — Trên 3 năm 59.773.980 -

PT. Jayantara JI. Períntis
Kemedekaan — Indonesia

’ — ứng trước tiền mua
hàng Trên 3 năm 1.808.225380 - Trên 3 năm 1.808.225.380 —

Công ty TNHH MTV
Nam Triệu 2 tiền bản
hàng Trên 3 nam 17.701.698 - Trên 3 năm 17.701.698 -

ny`Ja hàng 438 Nguyễn .
Tât Thành — tiên bản Từ 6 tháng đên
hàng dưới 1 năm 31.553.750 31.553.750 - —

Cộng 4.456.035.133 2.135.005502 4.362.056AS9 2.041.026.828
:

Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu khó đòi như sau:
Năm naỵ ' Năm trước

Số đầu năm 2.321.029.631 2.321 .029.631

số cuối năm 2.321.029.631 2.321.029.631

6. Chi phí trả trước ngắn hạn
Sổ cuối năm Số đầu năm

Chi phí mua đồ bảo hộ lao động 26.503.501 27.360.751
Chi phí khác

' 40.429.281 21.636.364

Cộng 66.932.782 48.997.115

Ban thuyết minh này là môi bó phận hợp thành và phá! được đọc cùng với Báo cáo lãi chính 20 '
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7. Tài sản cố định hữu hình ,
Nhà cửa, vật Phương tiện vận Thiết bị, dụng
kiến trúc tải, truyền dẫn cu quản lý Công

Nguyên giả
Số đầu năm 429.507.200 1.025.913.636 78.272.727 1.533.693.563
Số cuối năm 429.507.200 1.025.913.636 78.272.727 1.533.693563

Trong đó:
Đã khấu hao hết nhưng
vẫn còn sử dụng 63.156.800 1.025.913636 78.272.727 1.167.343163

Giá trị hao mòn
Số đầu năm 309.320.124 1.025.913.636 78.272.727 1.413.506487
Khấu hao trong năm 13.354.116 - - 13.354.116
Sổ cuối năm 322.674.240 1.025.913.636 78.272.727 1.426.860.603

fGiả trị còn lại
Số đầu năm 120,187.076 - - 120.187.076

Số cuối năm 106.832.960 - - 106.832.960

Trong đó:
Tạm thời chưa sử dụng — - . .
Đang chờ thanh lý - … . -

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Công ty chưa ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho khoản lỗ tính thuế được chuyển sang trừ
vào thu nhập chịu thuế các năm sau với sô tiên là 4.478. 772 177 VND

Chi tiết lỗ tính thuế của Công ty như sau:
Năm phát sinh số lỗ tính thuế

Năm 2019 2.364.823.094

Năm zozo 2.113.949.083

Cộng 4.478.772.177

Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, khoản lỗ của bất kỳ năm tính thuế nào được
chuyển sang bù trừ vào thu nhập trong thời gian tối đa không quá 5 năm kế từ năm tiếp sau năm

phát sinh lỗ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại không được ghi nhận vì ít có khả năng có thu nhập chịu
thuế trong tương lai để sử dụng những khoản lỗ được chuyển này. *

Phải trả người bản ngắn hạn
Số cuối năm Số đầu năm

Parung International Co., Ltd. 3.022.382.250 -

Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hoàng Bách 518.680.100 679.485.750

Phải trả các nhà cung cấp khác 408.102.929 130.575.958

Cộng 3.949.165.279 810.061.708

Công ty không có nợ phải trả quá hạn chưa thanh toán.

Bản thuyết minh này là một bóphận hơp lhành và phải được đọc cũng với Báo cáo tài chính 21
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10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Số đầu năm Số phát sinh trong năm Số cuối năm

- Phải nôp Phải thu số phải nôp số đã nôp Phải nôp Phải thu
Thuế GTGT hàng
bán nội địa 72.060.569 - 212.811.674 (260.121.155) 24.751.088 -

Thuế GTGT hàng
nhập khâu - - 1.800.944088 (1,800.944.088) - …

Thuế thu nhập
doanh nghiệp - 72.414.831 … - - 72.414.831

Thuế thu nhập cá
nhân - 9.538.051 31.635.605 (31.316.984) ~ 9.219.430

Thuế môn bài … - 4.000.000 (4.000.000) … -

Cộng 72.060.569 81.952.882 2.049.391.367 (2.096.382.227) 24.751.088 81.634.261

Thuế giá trị gia tăng
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như
sau:
- Doanh thu vận tải quốc tế
- Doanh thu gõ rỉ, vệ sinh tàu
- Doanh thu bán hàng hóa, bốc xếp, vận chuyển trong nước

Thue thu nhập doanh nghiệp

0%
10%
10%

Công ty phải nộp thuế thunhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được dự tính như sau:
Năm nay Năm trước

Tống lơi nhuận kế toán trước thuế (2.317.704727) (2.641.643.678)
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế
toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp:
- Các khoản điều chỉnh tăng 203.755.644 276.820.584

Thu nhập chịu thuế (2.113.949.083) (2.364.823.094)
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 20%

Thuể thu nhập doanh nghiệp phải nộp — -
Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải _
nộp của các năm trước - 55.213.322

Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - 55.213.322

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được căn cứ vào các quy định hiện
hành về thuế. Tuy nhiên những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định về thuế
đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Do vậy số

thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thế sẽ thay đổi khi cơ quan thuế kiểm tra.

Các loại thuế khác
Công ty kê khai và nộp theo quy định.

11. Phải trả người lao động
Tiền lương tháng 12 của công nhân vụ việc chưa thanh toán.

Ban thuyết minh này là mộz bộ phán hợp 1hành và phơi được đọc cũng với Báo cáo Ià1' chính
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12.

13.

14.
Ma.

14b.

Chi phí phải trả ngắn hạn
Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả cho các nhà cung cấp.

Phải trả ngắn hạn'khảc

Phải trả bên liên quan
Ông Trần Thanh Hải — Tiến cho mượn
Ông Nguyễn Thanh Hạnh — Tiến cho mượn
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà _Tiến cho mượn
Phải trả các tổ chức và cá nhân khác
Cổ tức phải trả
Kinh phí công đoàn
Phải trả khác
Cộng

Công ty không có nợ quá bạn chưa thanh toán.

Vốn chủ sở hữu
Bảng đối chiếu biển động của vốn chủ sở hữu

Sô cuối năm Sô đầu năm
400. 000. 000 785.000.000

- 300.000.000
- 485.000.000

400.000.000 -
8.468.761 8. 625. 598
2.935.500 2.935.500
4.561.783 4.713.680
971.478 976.418

408.468.761 793.625.598

Vốn góp của Quỹ đầu… Lợi nhuận sau thuế
chủ sở hữu phát triền chưa phânLhôi Công
18.540.000.000 801.374.718 (9.503.947.623) 9.837.427.095Số du đấu năm trước ,

Lợi nhuận trong năm trước — (2.696.857.000) (2.696.857.000)
Số dư cuối năm trước 18.540.000.000 801.374.718 (12.200.804.623) 7.140.570.095

Số dư đầu năm nay 18.540.000000
Lợi nhuận trong năm nay ~

801.374718 (12.200.804.623) 7.140.570.095
(2.317.704.727) (2.317.704.727):

Số dư cuối năm nay 18.540.000.000

Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt
Nam
Ông Nguyễn Thanh Hạnh
Ông Nguyễn Quốc Khánh An
Các cổ đông khác

801.374.718 (14.518.509.350) 4.822.865.368

Á Ấn … Á Ầ …So cum nam So đau nam

4.906.000000
6.228.870000 ~

2.800.000.000
4.605.130000

4.906.000000
6.228.870.000
2.800.000.000
4.605.130.000

Cộng 18.540.000.000 18.540.000.000
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

146. Cỗphiểu
Số cuối năm Số đầu năm

số lượng cổ phiếu ạăng ký phát hành 1.854.000 1.854.000
số lượng cổ phiếu đã phát hành 1.854.000 1.854.000
- Cổphiếuphổ thông 1.854. 000 1.854.000
- Cồphiếu ưu đãi - -
Số lượng cổ phiếu được mua lại — -

- Cẩphỉểu phố thông - -

- Cổ phiếu ưu đãi — -
số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1854.000 1.854.000
- Cổphiếuphổ [hông 1,854. 000 1.854.000
- Cồphiếu uu đãi - -

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

15. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán
Ngoại lệ các loại
Tại ngày kết thúc năm tài chính, tiên của Công ty bao gồm 7,005.44 USD (sô dân năm là 926.45
USD).

VI. THộNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOÁN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT
QUA HOẠTĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1 a. Tổng doanh thu

1 Năm nay Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa 25.974.405.000 37.223.350.766

Doanh thu bán hàng điện thoại di động, vé máy
bay, thẻ cào, vietlot 69.097.263 82 I .223755
Doanh thu cung cấp dịch vụ 11.522.008751 12.943.654249
Cộng ' 37.565.511.014 50.988.228.770

1b. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan ,
~

` `

Trong năm Công ty chỉg phát sinh giao dịch bận hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty Cô phân
Vận tải và Thuê tàu biên Việt Nam với sô tiên là 543.309.875 VND (năm trước là 649.832.263
VND).

2. Giá vốn hàng bán
_

Năm nay Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp 24.889.354.000 35.644.224.450
Gía vốn bản hàng điện thoại di động, vé máy bay,
thẻ cào, vietlot 48.419.815 729.951.950
Giả vốn Cung Cấp dịch vụ 11.457.516330 12.655.854.860
Cộng 36.395.290.145 49.030.031.260
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CÔNG TY cố PHẦN CUNG ỨNG DỊCH vụ HÀNG HÀI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNGĐÔNG
Địa chỉ: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

3. Doanh thu hoạt động tài chính
Năm nay Năm trước

Lãi tiền gửi ngân hàng 4.684.471 21.339.543
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh 34.302.393 18.924.288
Cộng 38.986.864 40.263.831

4. Chi phí tài chính

_
Năm nay Năm trước

Lộ chênh lệch tỷ giá phát sinh 463.618 434.551
Lô chệnh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản
mục liên tệ có góc ngoại tệ 160.384 303.245
Cộng 624.002 737.796

5. Chi phí bản hàng
' Năm nay Năm trước
Chi phí cho nhân viên 855.098.788 907.827.105
Chi phí công cụ, dụng cụ 2.782.000 10.185.821
Chi phí thuê văn phòng, của hàng 68.335.484 65.280.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác 263.738.056 297.615.546
Chi phí khác bằng tiền 191.171.381 203.219.600
Cộng

.
1.381.125.709 1.484.128.072

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp
Năm nay ' Năm trước

Chi phí cho nhân viên 2.472.188.590 2.609.219.308
Chi phi nguyên liệu, vật liệu 38.079.564 72.734.124
Chi phí đồ dùng văn phòng 34.896.498 50.882.618
Chi phí khấu hao tài sản cố định 13.354.116 13.354.116
Thuế, phí và lệ phí 11.997.086 14.818.292
Chi phí dịch vụ mua ngoài . 240.648.469 232.991.540
Chi phí khác bằng tiền 198.266.541 245.640.799

Cộng 3.009.430.864 3.239.640.797

7. Thu nhập khác
Năm nay Năm trước

Tiền thường do hoàn thành công việc trước kế
hoạch 749.996.777 139.033.728
Tiền bồi thường — - 10.535.680
Thu nhập khác 114.543.831 1.420.000
Cộng 864.540.608 150.989.408
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Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

8. Chi phí khác

Thuế bị phạt, bị truy thu
Chi phí bồi thường
Chi phí khác
Cộng

9. Lãi cơ trên cổ phiếu
%. Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toàn sau thuế thu nhập doanh
nghiệp
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và khen thưởng

,
ban điêu hành
Lợi nhuận tính lãi cơ bàn/suy giảm trên cổ phiếu
Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ
thông đang lưu hành trong năm
Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu

9b. Thông tin khác

Năm nay Năm trước
- 55.962.982
- 10.535.680

272.493 89.100
272.493 66.587.762

Năm nay Năm trước

(2.317.704.727) (2.696.857000)

(2.317.704.727)

1.854.000

(2.696.857000)

1.854.000
(1.250) (1.455)

Không có các giao dịch eồ phiếu phổ thông hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm năng nào xảy
ra từ ngày kết thúc năm tài chính đến ngày công bố Báo cáo tài chính này.

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác

Cộng

VII. NHỮNG THÔNGTIN KHÁC

1. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Năm nay Năm trước
76.114.062 134.614.563

4.969.025014 5.239.274.786
13.354.116 13.354.116

10.276.585976 11.395.739.391
512.993.735 596.640873

15.848.072.903 17.379.623.729

Các bên liên quan với Công ty bao gôm: các thành viên quản lý chủ chết, các cá nhân có liên quan
với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan khác.

Ia. Giao dịch và sô dư với các thành viên quản lý chủ chót và các cá nhân có liên quan với các
[hành viên quản lý ch:: chất
Các thành viên quân 1ý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban
Giám đốc. Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết
trong gia đình các thành viên quản lý chủ chốt.
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Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Giao dịch với thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ
chốt
Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các thành viên quản lý chủ
chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt. Các giao dịch khác với các
thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt như
sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị
Mượn tiền

Các cá nhân có liên quan với các thành viên
quản lý chủ chốt
Mượn tiền

Năm nay Năm trước

400.000.000

800.000.000

Công nợ với các thành viên quản lý chủ chót và các cá nhân có liên quan với các lhành viên quản
lý chủ chốt
Công nợ với các thành viên quản lý chủ chót và các cá nhân có liên quan với các thành viên quân
1ý chủ chết được trình bày tại các thuyết minh số V.I3

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt
Ho và tên Chức vu Năm nay Năm trước
Ông Nguyễn Thanh Chủ tịch HĐQT kiêm
Hạnh Giám đốc 323.393.181 269.125.388
Ông Trần Thanh Hải Thành viên HĐQT kiêm

Phó Giám đốc 248.193.136 227.007055
Ông Nguyễn Quốc Thành viên HĐQT
An Khánh 40.698.000 210.101.050
Bà Đoàn Thị Thu Thành viên HĐQT
Hòa 38.988.000 41.040.000
Ông Đinh Tử Hiến Thành viên HĐQT kiêm

Kế toàn trường 233.386237 213.397.350
Ông Lê Quốc Khánh Trưởng ban kiểm soát

(Miễn nhiệm ngày 19
tháng 4 năm 2019) - 9.156.000

Bà Phạm Thu Thảo Trưởng ban kiểm soát
(Bổ nhiệm ngày 19
tháng 4 năm 2019) 109.138.231 28.387.000

Bà Võ Thị Thanh Thành viên kiểm soát
Thảo (Miễn nhiệm ngày 15

tháng 5 năm 2020) 67.105.659 24.120.000
Ông Nguyễn Văn Thành viên kiếrft soát
Sơn (Bổ nhiệm ngày 15

tháng 5 năm 2020) 134.471.277 .
Ông Ngô Thế Khang Thành viên kiểm soát

(Bổ nhiệm ngày 19
tháng 4 năm 2019) 134.700.982 16.817.000

Cộng 1.330.416.703 1.039.150.843
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CÔNG TY có“ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH vụ HÀNG HÀI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chíz 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

1b. Giao dịch và số dư với các bên liên quan khác ’ \ ` .
—— Bên liên quan khác với rCông` ty chỉ có Công ty Cô phân Vận tải và Thuê tàu biên Việt Nam là có

đông năm giữ 26,46% vỏn điêu lệ.

Giao dịch với các bên liên quan khác_ Ngoài các giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh với các bên liên quan đã được trình
bày tại thuyết minh số VI. lb Công ty không còn phát sinh giao dịch nào khác với Công ty Cổ

_ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Giá dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan khác là giá thỏa thuận

’ Công nợ với các bên liên quan khác
’ '

Công nợ với các bên liên quan khác được trình bày tại các thuyết minh sô V.2 và V.4a.

I Các khoán công nợ phải thu các bên liên quan khác không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng
tiên. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên

' liên quan khác.' .. , . ` ; , v … ,2. Sự k1ẹn phat Sinh sau ngay ket thuc nam tai chinh . `

Không có Sự, kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yêu cân phải

. điêu chính sô liệu hoặc công bò trên Báo cáo tài chính.
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,
hanh Hạnh

Người lập Kê toàn trường Giám đốc
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